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LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN 

1. Họ và tên:

BÙI THỊ BÍCH



Giới tính: Nữ
2. Ngày, tháng, năm: 09/02/1980
3. Học hàm:





Năm được phong học hàm:


Học vị: 
Thạc sĩ




Năm đạt học vị:
2015
4. Chức danh:

Kỹ sư



Chức vụ:
Nghiên cứu viên
5. Địa chỉ nhà riêng: 

906 A1D2 - Khu Đô Thị Đặng Xá - Xã Đặng Xá - Gia Lâm - Hà Nội
6. Điệnthoại: CQ: 
024.62 940 183


; Mobile: 089630148


7. Fax:   02438276653             Email: btbich@vnua.edu.vn

8. Tổ chức - nơi làm việc của cá nhân: 

Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệpViệt Nam
Tên người Lãnh đạo: Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện
Điện thoại người Lãnh đạo: 024.626.177.55
Địa chỉ tổ chức: Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội
9. Quá trình đào tạo

9.1. Tốt nghiệp đại học:

- Nơi đào tạo: 
Đại học Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc Gia Hà Nội;
Thời gian đào tạo: 1999 - 2003
- Ngành/Chuyên ngành: Hóa học/Hóa phân tích
- Ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp: 6/2003
9.2. Học cao học và bảo vệ học vị Thạc sĩ:

- Nơi đào tạo: 
Đại học Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc Gia Hà Nội;
Thời gian đào tạo: 2012 - 2014 
- Hình thức đào tạo: Tập trung
- Ngành/Chuyên ngành: Hóa học/Hóa phân tích
- Tên luận văn: Nghiên cứu quá trình tích lũy một số kim loại trong cá Chép nuôi tại trại Quang Trung, trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội
- Ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp: 6/4/2015
10. Trình độ ngoại ngữ: Tiếng anh trình độ B
11. Trình độ tin học: Tin học văn phòng trình độ B
12. Các lớp bồi dưỡng
	TT
	Lớp bồi dưỡng
	Nơi đào tạo
	Thời gian
	Bằng/ Chứng chỉ

	1
	Khoá học thực hành 
	Do khoa Hóa Trường ĐH Khoa học tự nhiên đại học Quốc Gia Hà Nội
	1 tuần

3/2009
	Chứng chỉ

	2
	Khóa học lý thuyết 
	Do chương trình Mekan tổ chức tại trường ĐH Nông Lâm, thành phố HCM
	2 tuần

7 – 18 /9/2009
	Chứng chỉ

	3
	Khóa học ngắn hạn 
	Trường ĐH Liege – Vương Quốc Bỉ
	3 tháng

(20/11/2009 – 13/2/2010
	Chứng chỉ

	4
	Khoá học lý thuyết
	Liên kết giữa tổ chức UAH – CIUF và trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
	14 – 18/5/2012
	Chứng chỉ

	5
	Khóa học ngắn hạn 
	Liên kết giữa tổ chức VICAM và Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
	25- 30/9/2012
	Chứng chỉ

	6
	Khoá  học thực hành

 
	Liên  kết  giữa Đại  học  Liege 

-  Bỉ  và  Đại học  Nông 

nghiệp Hà Nội


	22/3/2013
	Chứng chỉ

	7
	Khóa học lý thuyết  và thực hành


	Liên  kết  giữa tổ  chức 

SEAMEO BIOTROP  và Học  viện 

Nông  nghiệp 

Việt Nam
	25  –

30/9/2014
	Chứng chỉ


13. Quá trình công tác
	Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)
	Vị trí công tác
	Tổ chức công tác
	Địa chỉ Tổ chức

	2003 đến 2006
	Kỹ sư thực hành
	Đại học Nông nghiệp I
	Trâu Quỳ - Gia Lâm HN

	2003 đến 2008
	Nghiên cứu viên
	Đại học Nông nghiệp I
	Trâu Quỳ - Gia Lâm HN

	2008 đến 2014
	Nghiên cứu viên
	Đại học Nông nghiệp Hà Nội
	Trâu Quỳ - Gia Lâm HN

	2014 đến nay
	Nghiên cứu viên
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	Trâu Quỳ - Gia Lâm HN


14.Hoạt động nghiên cứu khoa học
14.1 . Lĩnh vực nghiên cứu: 

14.2 Các công trình khoa học đã công bố
a) Sách phục vụ đào tạo (giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo, hướng dẫn)

b) Các bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học trong nước (chỉ tính các tạp chí có mã số chuẩn quốc tế )
	TT
	Năm công bố
	Tên bài báo
	Tên, số, tập (nếu có), từ trang …. đến trang …., của tạp chí
	Mức độ tham gia (Tác giả chính/tham gia)
	Các tác giả (Liệt kê theo thứ tự in trên tạp chí)
	Mã số chuẩn quốc tế ISSN

	1. 
	2006
	Ảnh hưởng của ủ chua và kiềm hoá đến tính chất, thành phần hoá học và tỷ lệ tiêu hoá in-vitro của rơm lúa tươi. 
	Tạp chí Khoa học-Kỹ thuật nông nghiệp-Trường ĐHNN1. Tập IV, số 1/2006
	Đồng tác giả
	Nguyễn Xuân trạch, Bùi Quang Tuấn, Mai Thị Thơm, Nguyễn Thị Tú, Lê Văn Ban,  Bùi Thị Bích
	

	2. 
	2015
	Sự tích lũy một số kim loại trong cá chép (Cyprinus carpio) nuôi tại trại Nuôi trồng Thủy sản.
	Tạp chí Khoa học và Phát triển 2015. Tập13, số 3: 394-405
	Đồng tác giả
	Bùi Thị Bích, Phạm Kim Đăng, Vũ Đức Lợi
	

	3. 
	2020
	Chuẩn hóa định lượng hai nguyên tố kim loại nặng As và Hg trong thức ăn chăn nuôi bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử sau hydrua hóa. Tạp chí  Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi 2020, tr 29-36, số 254  - 2020   
	Tạp chí  Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi 2020, tr 29-36, số 254  - 2020   
	Đồng tác giả
	Đặng Thúy Nhung, Bùi Thị Bích, Vũ Thị Ngân
	


c) Các bài báo được đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài
d) Các báo cáo tại hội nghị (HN), hội thảo (HT) trong nước

e) Các báo cáo tại HN, HT quốc tế

f) Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp (gọi chung là đề tài)
	TT
	Thời gian thực hiện
	Tên chương trình, đề tài
	Cấp quản lý đề tài
	Trách nhiệm
	Kết quả nghiệm thu

	I
	Đề tài

	1
	2009 - 2010
	Tuyển chọn và xây dựng quy trình thâm canh cây thức ăn cho trâu bò trong vụ Đông xuân 
	Cấp Bộ
	Tham gia
	Tốt

	2
	2008-2010
	Chọn lọc và sử dụng một số giống cao lương (sorghum) có năng suất chất xanh cao trong vụ đông - xuân làm thức ăn cho gia súc nhai lại.
	Bộ NN&PTNT
	Tham gia
	Tốt

	3
	2010-2012
	Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh vật  tổng hợp để xử lý độn lót nền chuồng nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và chống ô nhiễm trong chăn nuôi gà tập trung. Mã số: BNN2010/1
	Bộ NN&PTNT
	Tham gia
	Tốt

	4
	2011-2013
	Chọn giống cao lương lai (Sorghum bicolor L.) làm thức ăn xanh cho gia súc
	Bộ NN&PTNT
	Tham gia
	Tốt

	5
	2012-2013
	Nghiên cứu ứng dụng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ (LC/MS- MS) để xác định đồng thời dư lượng kháng sinh nhón phenicol trong một số sản phẩm có nguồn gốc từ động vật trên địa bàn Hà Nội
	Cấp trường trọng điểm


	Tham gia
	Tốt

	6
	2013 - 2014
	Nghiên cứu quá trình tích lũy một số kim loại trong cá Chép nuôi tại trại Quang Trung, trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội
	Cấp học viện
	Chủ nhiệm
	Tốt

	7
	2015
	Nghiên cứu thử nghiệm chiến lược phân tích hai bước (sàng lọc và khẳng định) để đánh giá tình hình nhiễm độc tố nấm mốc trong thức ăn chăn nuôi được bán trên địa bàn Hà Nội
	Cấp Việt Bỉ
	Tham gia
	Tốt

	8
	2016-2017
	Nghiên cứu tạo chế phẩm sinh học lên men thức ăn thô xanh nhằm phát triên chăn nuôi lợn hữu cơ tạo sản phẩm thịt lợn khác biệt
	Cấp Học viện Trọng điểm
	Tham gia
	Tốt

	9
	2017 - 2018
	Nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung bã nghệ trong khẩu phần tới sức sản xuất thịt và độ vàng da của gà JADABACO
	Cấp Học viện

	Tham gia
	Tốt

	10
	2017 - 2018
	Sử dụng nấm trong chế biến rơm làm thức ăn cho gia súc nhai lại
	Cấp Học viện Trọng điểm
	Tham gia
	Tốt

	11
	2017 - 2019
	Nghiên cứu ứng dụng chế biến lõi ngô, bã mía và vỏ chanh leo làm thức ăn cho bò sữa tại Sơn La
	Cấp Tỉnh
	Tham gia
	Tốt

	12
	2019
	Đánh giá khả năng định lượng một số kim loại nặng trong thức ăn chăn nuôi bằng hệ thống AAS
	Cấp học viện
	Chủ nhiệm
	Tốt


g) Bằng phát minh, sángchế
	STT
	Ngày, tháng, nămcấp
	Tên bằng
	Số Quyết định/Số văn bằng
	Tên cơ quan cấp
	Số tác giả

	1. 
	21/9/2020
	Tiến bộ kỹ thuật: Que thử nhanh VNUA BQT chẩn đoán có thai sớm ở bò
	Số 278/QĐ – CN - GVN
	Cục Chăn nuôi
	14

	2. 
	
	
	
	
	


h) Giải thưởngvề nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước

	STT
	Ngày, tháng, nămcấp
	Hình thức và nội dung giải thưởng
	Số Quyết định
	Tổ chức đã trao tặng

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	


15.1. Những hình thức khen thưởng đã đạt được
	TT
	Tên tổ chức
	Hình thức khen thưởng
	Ghi chú

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	


Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2020.

	Xác nhận của đơn vị
(ký tên, đóng dấu)
	Người khai

(họ, tên và chữ ký)

                      Bùi Thị Bích
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